[bookmark: _GoBack]Ý THỨC (Consciousness, Cознание) là một trong những phạm trù cơ bản của triết học, được mọi học phái triết học quan tâm. Theo quan điểm duy vật biện chứng, YT là thuộc tính của vật chất (vật chất sống có hình thức tổ chức cao nhất, tinh vi phức tạp nhất) là bộ óc con người, trong sự chi phối của các quy luật phản ánh.
YT trước hết, là thực tại chủ quan. Nghĩa là nó tồn tại thực, nhưng chỉ trong bộ óc của con người, thuộc về cái chủ quan, không phải là thực tại khách quan như sự tồn tại của vật thể vật chất. Tất cả những gì trực tiếp xác định sự tồn tại của YT, nhưng ở ngoài con người chỉ là những ký hiệu mang thông tin của YT, tức là những cái “vỏ vật chất” của tư duy, tư tưởng (như chữ viết, âm thanh, biểu tượng và những tín hiệu đã biết và chưa biết khác…). YT có thể chuyển từ người này qua người khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác bằng những ký hiệu mang thông tin, những cái “vỏ vật chất” đó. Là hình ảnh tinh thần, YT không có tính vật chất; nó gắn liền với hoạt động khái quát hóa, trừu tượng hóa, có sự định hướng, lựa chọn của con người. 
Nội dung của YT do thế giới khách quan quy định và quyết định, kể cả ở những hình thức xa thế giới khách quan nhất (những tri thức trừu tượng, thậm chí siêu phàm...). C. Mác khẳng định: “Ý niệm chẳng qua chỉ là vật chất được đem chuyển vào trong đầu óc con người và được cải biến đi ở trong đó” (Ý niệm là khái niệm của Hegel và những người theo chủ nghĩa duy tâm khách quan dùng để gọi YT trong văn cảnh mà C. Mác phê phán). V.I. Lênin cũng nhấn mạnh: “Cảm giác là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan” (Cảm giác cũng là khái niệm mà L. Feuerbach dùng để chỉ ý thức trong văn cảnh mà Lênin phê phán). “Hình ảnh” của hiện thực khách quan trong óc người là đặc tính cơ bản để nhận biết YT. Đối với con người, cả Y và vật chất đều là hiện thực, nghĩa là đều tồn tại thực. Nhưng sự tồn tại này không thể đồng nhất với nhau, mà đối lập nhau về bản chất: YT là hiện thực chủ quan, còn vật chất là hiện thực khách quan. YT không phải là bản thân sự vật bản thể, mà chỉ là “hình ảnh” của sự vật ở trong óc người, tồn tại phi cảm tính (không cảm giác được), đối lập với các đối tượng vật chất luôn tồn tại cảm tính. Là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, nhưng nội dung của YT không phải là bản sao máy móc của thế giới, mà là thực thể bao hàm những hình thức, ở những cấp độ vô cùng đa dạng và phong phú. Y có thể tự phản ánh chính nó thành những nội dung có cấp độ ở nhiều trình độ phản ánh cao hơn. Đặc điểm này giúp YT có thể đạt tới trình độ sâu sắc về bản chất của sự vật, nhưng cũng chính vì thế, YT lại có thể phản ánh không chính xác, thậm chí xuyên tạc về thế giới.
Nội dung của YT là sự phản ánh thế giới bởi bộ não con người, nhưng YT không chỉ có nguồn gốc xã hội mà còn có nguồn gốc tự nhiên. Nguồn gốc tự nhiên giải thích sự phản ánh chủ động, năng động, sáng tạo và với cơ chế còn nhiều bí ẩn (chưa giải mã được) về thế giới. Những thành tựu của khoa học tự nhiên, nhất là của sinh lý học - thần kinh, ngay từ thời C. Mác và Ph. Ăngghen đã cho phép kết luận rằng, YT không phải là cái gì khác ngoài thuộc tính của vật chất - thuộc tính của một dạng vật chất sống có tổ chức cao nhất là bộ óc người. Nghĩa là, YT là thuộc tính của vật chất nhưng không phải là thuộc tính của mọi dạng vật chất. Người ta không thể tìm thấy YT ở đâu đó ngoài não bộ con người. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với sự tiến triển của nhận thức khoa học.
Theo lý luận phản ánh, mọi dạng vật chất đều có thuộc tính phổ biến là phản ánh, kết quả của sự liên hệ, tác động qua lại giữa các sự vật, hiện tượng vật chất. Trình độ phản ánh của thế giới vật chất có cao thấp khác nhau, từ phản ánh vật lý, hoá học thụ động, đến phản ánh sinh học có định hướng, lựa chọn của các dạng vật chất sống. Ở trình độ phản ánh sinh học, với thực vật là sự kích thích; với động vật có hệ thần kinh, là sự phản xạ; với động vật cấp cao có bộ óc, là tâm lý. Trình độ phản ánh cao nhất của vật chất sống cũng là của thế giới vật chất, là sự xuất hiện YT. 
Tâm lý động vật chưa phải là YT, mặc dù ở một số loài động vật bậc cao, ít nhiều đã có trí khôn, trí nhớ, biết “suy nghĩ” theo cách riêng mà con người đánh giá, nhưng theo Ph. Ăngghen, đó chỉ là “cái tiền sử” duy nhất gợi ý cho chúng ta tìm hiểu “bộ óc có tư duy của con người” đã ra đời như thế nào.
Não bộ người là kết cấu vật chất phát triển ở trình độ cao với khoảng 15 tỷ tế bào thần kinh. Năng lực phản ánh và cơ chế của sự phản ánh của não người đến nay cũng còn rất nhiều điều mà khoa học chưa biết, mặc dù các khoa học về thần kinh và phỏng sinh học đã có những phát kiến rất giá trị. Tuy nhiên, về phương diện triết học, sự khẳng định bộ óc là khí quan vật chất của YT, có năng lực phản ánh hiện thực khách quan, YT là chức năng hoạt động của bộ óc người... có ý nghĩa quan trọng đối với những nghiên cứu về quan hệ giữa não bộ và YT. Dù phức tạp bao nhiêu, YT cũng chỉ là hình ảnh chủ quan của thế giới, là sản phẩm của quá trình sinh lý thần kinh của bộ óc người sản sinh ra.
Với triết học Mác, sự ra đời của YT được nhấn mạnh không phải chỉ ở nguồn gốc tự nhiên mà còn là ở nguồn gốc xã hội. Sự hình thành và phát triển của YT là một quá trình thống nhất giữa cái tự nhiên và cái xã hội. Nguồn gốc tự nhiên quyết định phương thức hình thành và trình độ phản ánh của YT. Hoạt động thực tiễn của loài người là nguồn gốc xã hội, trực tiếp quyết định bản chất và các hình thức đa dạng của nó. C. Mác và Ph. Ăngghen khẳng định: “Con người cũng có cả “YT” nữa. Song, đó không phải là một YT bẩm sinh sinh ra đã là YT “thuần tuý”... Con người có một lịch sử, vì họ phải sản xuất ra đời sống của họ và hơn thế nữa phải sản xuất ra đời sống của họ theo một phương thức nhất định. Đó là do tổ chức thể xác của họ quy định; YT của họ cũng bị quy định giống như vậy. Ngay từ đầu, YT đã là một sản phẩm xã hội, và vẫn là như vậy chừng nào con người còn tồn tại”. Từ những chỉ dẫn của C. Mác, các khoa học ngày nay đã làm rõ và phát hiện thêm nhiều hướng nghiên cứu khoa học về nguồn gốc tự nhiên của YT, một hiện tượng mang bản chất xã hội. 
Y gắn liền với lao động. Chính hoạt động lao động sáng tạo để thoả mãn nhu cầu tồn tại của con người đã tạo ra YT cùng với những động lực xã hội khác, YT cũng trực tiếp thúc đẩy con người hoàn thiện và xã hội phát triển. Theo Ph. Ăngghen, “Trước hết là lao động; sau lao động và đồng thời với lao động là ngôn ngữ; đó là hai sức kích thích chủ yếu đã ảnh hưởng đến bộ óc của con vượn, làm cho bộ óc đó dần dần biến chuyển thành bộ óc con người”. Ngày nay, khoa học chứng minh thêm, có thể bên cạnh lao động và ngôn ngữ đã xuất hiện một tác nhân gây đột biến nào đó, làm hoàn thiện bộ óc con người. Sự khẳng định vai trò của lao động và ngôn ngữ trong sự phát triển con người, từ hơn một thế kỷ nay đã đặt nền móng cho nhiều nghiên cứu về con người và YT. Ph. Ăngghen viết: “So sánh con người với các loài vật, người ta sẽ thấy rõ rằng ngôn ngữ bắt nguồn từ lao động và cùng phát triển với lao động, đó là cách giải thích duy nhất đúng về nguồn gốc của ngôn ngữ”. 
Ngôn ngữ (gồm tiếng nói, chữ viết và các tín hiệu, biểu tượng mang thông tin khác) là “vỏ vật chất” của tư duy, tức là hệ thống tín hiệu vật chất của nội dung YT, là hiện thực trực tiếp của YT, là phương thức tồn tại của YT, là phương tiện giao tiếp của con người. Nhờ ngôn ngữ, con người có thể tách mình khỏi sự vật cảm tính, tức là có thể suy nghĩ độc lập bằng khái quát hóa, trừu tượng hoá để nắm bắt bản chất sự vật. Ngôn ngữ còn là cái giúp YT dường như được tách ra khỏi chủ thể sáng tạo (độc lập một cách tương đối với người sáng tạo); nhờ đó mà tư tưởng, tri thức được giao tiếp, trao đổi, lưu giữ, bảo tồn, kế thừa. Văn minh và văn hóa phong phú của loài người nhờ đó mà được tích luỹ qua các thế hệ, không bị mất đi cùng với những con người cụ thể.
YT nào cũng xuất phát từ cá nhân, nhưng lại là một hiện tượng xã hội, hình thành từ hoạt động thực tiễn. Mỗi thời đại lịch sử, mỗi xã hội cụ thể lại ghi dấu ấn vào YT của mỗi cá nhân thành viên. YT không chỉ là sự phản ánh thụ động mà còn chủ yếu là sự phản ánh chủ động, sáng tạo hiện thực khách quan. Với những sáng tạo cả trong trong tư duy và cả trong hiện thực, thế giới nhân tạo ngày càng phong phú. Hoạt động thực tiễn đa dạng của loài người là môi trường để YT hình thành, phát triển và khẳng định sức mạnh của nó. Văn hóa - giới tự nhiên thứ hai đã trở thành mục tiêu và động lực phát triển của con người và loài người.
Mặc dù YT là sự phản ánh sáng tạo hiện thực khách quan, nhưng do sự quy định của nguồn gốc xã hội và tự nhiên của nó, nên sáng tạo đến mấy YT cũng không thể là một thực thể tồn tại độc lập, có khả năng sản sinh ra thế giới, gồm cả thế giới vật chất, như chủ nghĩa duy tâm khách quan quan niệm. Chủ nghĩa duy tâm khách quan đã trừu tượng hóa cực đoan vai trò của YT, biến YT thành thực thể siêu nhiên, thoát ly khỏi con người và đời sống hiện thực. Trái ngược với chủ nghĩa duy tâm khách quan, trong quan niệm của chủ nghĩa duy vật siêu hình, vai trò của YT đã bị tầm thường hoá như là sự phản ánh giản đơn, thụ động về thế giới vật chất, thậm chí chỉ là một dạng vật chất. Với quan điểm xem xét YT trong mối quan hệ qua lại với vật chất, chủ nghĩa duy vật biện chứng được coi là loại hình triết học giải thích hợp lý hơn cả các vấn đề nguồn gốc, bản chất và sự vận động phức tạp của YT.
Do YT nào cũng là sản phẩm xuất phát từ cá nhân, nên kết quả phản ánh của YT phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện và nhân tố: đối tượng phản ánh, điều kiện lịch sử - xã hội, phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm sống của chủ thể phản ánh, loại hình phản ánh... Cùng một đối tượng phản ánh nhưng với các chủ thể khác nhau, kết quả phản ánh đối tượng trong Y cũng rất khác nhau. Ph. Ăngghen chỉ rõ: “Bất kỳ phản ánh nào của hệ thống thế giới vào trong tư tưởng cũng đều bị hạn chế về mặt khách quan bởi những điều kiện lịch sử, và về mặt chủ quan bởi đặc điểm về thể chất và tinh thần của tác giả”. Trong kết quả của sự phản ánh (YT), sự phù hợp giữa tri thức và đối tượng có nhiều trình độ, không bao giờ tuyệt đối, dù trình độ phản ánh đạt đến trình độ nào thì đó cũng chỉ là sự phản ánh gần đúng, có xu hướng tiến dần đến chân lý.
YT có đặc trưng là sáng tạo. Đi từ nhận thức cảm tính, tư duy trừu tượng theo các quy luật lôgíc tạo ra những tri thức mới, sáng tạo ra “giới tự thiên thứ hai” với nhiều hiện tượng nhân tạo không vốn có trong tự nhiên, in đậm dấu ấn của văn hóa và văn minh, thâm nhập sâu vào các tầng bản chất, các quy luật vận động của thế giới hiện thực. 
Quá trình phản ánh tạo ra YT bao gồm nhiều công đoạn khác nhau và cũng phức tạp như bản thân hiện thực. Để dễ nhận biết, người ta mô hình hóa quá trình này thành các công đoạn: 1) Thông tin nhiều chiều giữa chủ thể và đối tượng phản ánh, thực chất của công đoạn này là chọn lọc và xác định thông tin; 2) Sáng tạo đối tượng trong tư duy thành hình ảnh tinh thần, thực chất của công đoạn này là mô hình hoá, mã hoá các đối tượng nhận thức thành các ý tưởng phi vật chất với nhiều trình độ khác nhau, mà cao nhất là ở trình độ phản tư (Reflection - tinh thần phản ánh chính nó); 3) Chuyển cái đã được phản ánh từ tư duy ra hiện thực, thực chất của công đoạn này là hiện thực hoá YT trong hoạt động thực tiễn nhằm cải biến hiện thực và sáng tạo ra YT mới.
Liên quan đến sự phản tư là vấn đề tự YT, một phương diện nhận thức đã được chú ý ngay từ thời Socrates - con người nhận thức về chính bản thân mình. Trên thực tế, quá trình nhận thức nào cũng bao hàm trong nó việc chủ thể nhận thức chính mình, dù chủ thể là cá nhân hay chủ thể là cộng đồng hoặc xã hội. Trong quá trình phản ánh thế giới, con người buộc phải tự tách mình đến mức đủ độc lập với khách thể để nhận thức nó. Chính trong quá trình đó, con người phải biết mình là ai, có năng lực đến đâu và có mục đích gì trong việc khám phá đối tượng. Tự YT đánh dấu trình độ phát triển của YT - con người nhận thức về bản thân mình càng sâu sắc bao nhiêu thì khả năng nhận thức thế giới bên ngoài càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Đối với lịch sử, tự YT của xã hội hay của các cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt to lớn. YT của một giai cấp, một dân tộc, một quốc gia… là sản phẩm của lịch sử nhưng trên thực tế, cũng trực tiếp làm nên lịch sử. 
Về kết cấu của Y, do lôgíc sáng tạo đến tận ngày nay vẫn ít nhiều là một “hộp đen” nên trên thực tế, Y cũng có kết cấu không đơn giản. Người ta phân loại YT thành các dạng khác nhau chủ yếu là để tiện cho nhận thức, chẳng hạn tri thức, tình cảm, thái độ, niềm tin, ý chí… Trong đó, tri thức được coi là nội dung và phương thức tồn tại cơ bản của YT. Tri thức có nhiều hình thức khác nhau, nhưng dựa vào sự tiến triển của khoa học trong lịch sử, người ta có thể phân loại theo lĩnh vực nhận thức, như tri thức về tự nhiên, xã hội và con người hay về quá khứ, hiện tại và tương lai…; hoặc theo trình độ phản ánh, như tri thức cảm tính và tri thức lý tính; tri thức kinh nghiệm và tri thức lý luận; tri thức tiền khoa học và tri thức khoa học, v.v.
Những thập niên gần đây, khoa học hiện đại còn chú ý đến mặt sáng tạo và mặt cảm tính của sự hình thành và phát triển YT, trong đó tình cảm, thái độ, niềm tin, ý chí tuy không phải thuộc thành phần của của lý tính, nhưng lại có vai trò đặc biệt đối với sự sáng tạo. Chỉ số trí tuệ xúc cảm EQ (Emotional Intelligence Quotient) đã được thừa nhận để bổ sung cho chỉ số trí tuệ (Intelligence Quotient) dùng để đo năng lực ý thức của cá nhân. Cùng với điều đó, tình cảm, ý chí, niềm tin… được coi là một động lực cực kỳ quan trọng của hoạt động con người, thúc đẩy trí tuệ đạt đến đỉnh cao mới. 
Ngoài ra, khoa học ngày nay còn chú ý đến một số loại hình có liên quan trực tiếp đến ý thức và có vai trò nhất định trong sự phát triển của ý thức, như vô thức, tiềm thức, trực giác (Intuition), thần giao cách cảm…
Tiềm thức là những hoạt động tâm lý diễn ra bên ngoài sự kiểm soát của YT. Về thực chất, tiềm thức là những tri thức mà chủ thể đã có được từ trước nhưng đã gần như thành bản năng, thành kỹ năng nằm trong tầng sâu YT của chủ thể, là YT dưới dạng tiềm tàng. Do đó, tiềm thức có thể tự động gây ra các hoạt động tâm lý và nhận thức mà chủ thể không cần kiểm soát chúng một cách trực tiếp. Tiềm thức có vai trò quan trọng trong đời sống và tư duy khoa học. Tiềm thức gắn bó rất chặt chẽ với loại hình tư duy chính xác, được lặp lại nhiều lần. Khi tiềm thức hoạt động sẽ góp phần giảm bớt sự quá tải của đầu óc, khi công việc lặp lại nhiều lần, mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao và chặt chẽ cần thiết của tư duy khoa học.
Vô thức là những hiện tượng tâm lý không phải do lý trí điều khiển, nằm ngoài phạm vi của lý trí mà YT không kiểm soát được trong một lúc nào đó. Chúng điều khiển những hành vi thuộc về bản năng, thói quen... trong con người thông qua phản xạ không điều kiện. Con người là một thực thể xã hội có YT, nhưng không phải mọi hành vi của con người đều do lý trí chỉ đạo. Trong đời sống của con người, có những hành vi do bản năng chi phối hoặc do những động tác được lặp đi lặp lại nhiều lần trở thành thói quen đến mức chúng tự động xảy ra ngay cả khi không có sự điều khiển của lý trí. Vô thức là những trạng thái tâm lý ở tầng sâu điều chỉnh sự suy nghĩ, hành vi, thái độ ứng xử của con người mà chưa có sự can thiệp của lý trí. 
Vô thức biểu hiện ra thành nhiều hiện tượng khác nhau như bản năng ham muốn, giấc mơ, bị thôi miên, lỡ lời, nói nhịu,... Mỗi hiện tượng vô thức có vùng hoạt động riêng, có vai trò, chức năng riêng, song tất cả đều có một chức năng chung là giải toả những ức chế trong hoạt động thần kinh vượt ngưỡng, nhất là những ham muốn bản năng không được phép bộc lộ ra và thực hiện trong quy tắc của đời sống cộng đồng. Nó góp phần quan trọng trong việc lập lại thế cân bằng trong hoạt động tinh thần của con người mà không dẫn tới trạng thái ức chế quá mức. Nghiên cứu những hiện tượng vô thức giúp cho con người luôn làm chủ đời sống nội tâm, có phương pháp kiềm chế đúng quy luật những trạng thái ức chế của tinh thần. 
Ngày nay, khoa học và công nghệ hiện đại đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sản xuất ra nhiều loại máy móc không những có khả năng thay thế lao động cơ bắp, mà còn có thể thay thế cho một phần lao động trí óc của con người. Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) là một loại hình khoa học công nghệ phát triển mạnh trong thời gian gần đây và đang có những triển vọng hứa hẹn. Mặc dù vậy, điều đó vẫn không có nghĩa là máy móc cũng có YT như con người. Trí tuệ Robot và YT là hai hiện tượng khác nhau về bản chất. “Người máy thông minh” về nguyên tắc, dù thông minh đến đâu cũng mới chỉ là những kết cấu kỹ thuật do con người sáng tạo ra, được lập trình cho những vận hành bắt chước tư duy và hoạt động của con người. Robot có thể khắc phục được nhiều hạn chế sinh học của con người, nhưng không thể thay thế được con người tư duy vì YT mang bản chất xã hội. Không phải là một thực thể sinh học - xã hội, Robot không thể sáng tạo lại hiện thực dưới dạng tinh thần trong lịch sử bản thân nó. Giá trị và văn hóa là cái không thể lập trình được. 
Một sự hiểu biết toàn diện, đầy đủ và thuyết phục về YT hiện vẫn được coi là chưa có. Do đó, một cách tiếp cận tổng hợp và đa nhiệm cần thiết phải được bổ sung cho các quan niệm triết học để có thể tốt nhất cho sự hiểu biết về YT.
HỒ SĨ QUÝ
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